DANH MỤC MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO, MÃ MÔN HỌC (MÃ HỌC PHẦN), MÃ LỚP HỌC PHẦN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM

Mã học phần của Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP HCM
Mã học phần của CĐKT LTT TP HCM gồm 10 chữ số:

     A          B                  C  D                E  F              G              H   I  K


Bậc ĐT     Loại hình ĐT       Ngành ĐT        Đơn vị chủ quản     Năm ĐT       Mã thứ tự học phần
Để hình mã hóa ngành đào tạo (đồng thời là đơn vị đào tạo) có thể dựa vào ngành đào tạo của chương trình khung của CĐKT LTT TP HCM

-  Mã bậc đào tạo và loại hình đào tạo ( A và B )

Trước hết cần phải biểu thị  2 chữ số để chỉ mã ngành đào tạo quy ước gồm mã bậc đào tạo và mã loại hình đào tạo. Bậc đào tạo là cao đẳng, đại học, cao học hay nghiên cứu sinh. Loại hình đào tạo là chính quy, liên thông hay vừa làm vừa học. Dự kiến mã ngành đào tạo của CĐKT LTT TP HCM gồm 2 chữ số. Số đầu biểu thị bậc đào tạo, số tiếp sau là loại hình đào tạo. Tạm quy ước : 

Số 11 : Công nhân
Số 21 : Trung cấp chuyên nghiệp

Số 22 : Trung cấp liên thông

Số 23 : Trung cấp nghề

Số 31 : Cao đẳng chuyên nghiệp
Số 32 : Cao đẳng liên thông
Số 33 : Cao đẳng nghề

Số 34 : Cao đẳng liên thông nghề

Số 35 : Cao đẳng vừa làm vừa học
Số 41 : Đại học chính quy

Số 42 : Đại học liên thông( CĐ – ĐH )
Số 43 : Đại học liên thông( TC – ĐH )

Số 44 : Đại học Vừa làm vừa học
-  Mã ngành dự kiến đối với  hệ  Đại học và Cao đẳng CĐKT LTT TP HCM

       Mã ngành đào tạo dựa trên chương trình khung gồm 2 chữ số : là số có số thứ tự số 3 và 4. ( C và D )

	TT
	Tên ngành đào tạo
	Tên tiếng Anh
	Mã ngành
	Ghi chú

	1
	Công nghệ thông tin
	Computer science
	01
	

	2
	Công nghệ Điện - Điện tử
	Electronic Engineering
	02
	

	3
	 Công nghệ  Cơ Khí  
	Mechanical Engineering Technology
	03
	

	4
	Công nghệ Động lực
	Dynamics Technology
	04
	

	5
	Công nghệ nhiệt lạnh


	Technology of Heat, Air Conditioning and Refrigeration
	05
	

	6
	Công nghệ may
	Garment Technology
	06
	

	7
	Tiếng Anh
	Foreign Languages – English
	07
	

	8
	Quản trị kinh doanh
	Business Administration
	08
	

	9
	Kế toán
	Accounting
	09
	

	10
	 Tài chính ngân hàng 
	Finance and Banking
	10
	

	11
	Công nghệ Sinh học - Thực phẩm
	Food Technology
	11
	

	12
	Kỹ thuật xây dựng
	
	12
	

	13
	
	
	13
	

	14
	
	
	14
	

	15
	Kinh doanh quốc tế
	International Business Management
	15
	

	16
	Kinh doanh du lịch
	Tourism Management
	16
	

	17
	
	
	17
	

	18
	
	
	18
	

	
	Công Nghệ Môi trường
	Civil and Environment Engineering
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


-  Mã đơn vị đào tạo dự kiến đối với hệ Đại học và Cao đẳng  CĐKT LTT TP HCM
       Mã ngành đào tạo dựa trên chương trình khung gồm 2 chữ số : là số có số thứ tự số 5 và 6. ( E và F )

	TT
	Tên đơn vị đào tạo
	Mã đv chủ quản
	Ghi chú

	1
	Khoa Công nghệ thông tin
	01
	

	2
	Khoa Công nghệ Điện - Điện tử
	02
	

	3
	 Khoa Công nghệ Cơ Khí  
	03
	

	4
	Khoa Công nghệ Động lực
	04
	

	5
	Khoa Công nghệ Thực phẩm- Sinh học
	05
	

	6
	Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh
	06
	

	7
	Khoa May thời trang
	07
	

	8
	Khoa Quản trị  kinh doanh
	08
	

	9
	Khoa Tài chính-Kế toán
	09
	

	10
	Khoa Ngoại ngữ
	10
	

	11
	Khoa Lý luận chính trị
	11
	

	12
	Khoa Khoa học Cơ bản
	12
	

	13
	Khoa Kỹ thuật xây dựng
	13
	

	14
	
	14
	

	15
	
	15
	

	16
	
	16
	

	17
	
	17
	

	18
	
	18
	

	19
	
	19
	

	20
	
	20
	

	21
	
	21
	

	22
	
	22
	

	23
	
	23
	


-  Mã thứ tự học phần   

Mã học phần gồm 3 chữ số có số thứ tự 7, 8 và 9   (H, I  và K )

- Số thứ 7 : là năm đào tạo nếu đại học mã số chạy từ 1,2,3 và 4 ( tương ứng với năm thứ nhất: 1, năm thứ 2: 2,…). Tương tự đối với hệ cao đẳng

Số thứ 8 và 9: chạy từ 01 đến 99 là mã môn học của ngành đào tạo. Nếu có chữ s là học phần tự lựa chọn, tuy nhiên mã học phần sẽ được xếp theo thứ tự của năm đào tạo, có nghĩa những năm 1,2 sẽ cố mã thấp hơn những năm thứ 3 và 4. 

Thí dụ : Khoa Cơ khí       

    1. Lịch sử Đảng Cộng sản VN  

     Do Khoa LLCT dạy cho CN Cơ khí học ở năm thứ 1 cao đẳng chuyên nghiệp, học kỳ thứ hai
                  Mã số : 

   31                03                          11                    1                    002  ( thí dụ ) 

 

  CĐCQ          Ngành Cơ khí                  ĐV Chủ quản           Năm thứ 1         Mã học phần do ĐV Chủ                     

                                                               Khoa Mác-Lê                                           quản đề nghị

                                     Mã số :     3103111002

  2. Ngoại ngữ   


Do Khoa Ngoại ngữ dạy cho Khoa CN Cơ khí ở năm thứ 2 cao đẳng chính quy, học kỳ thứ ba
 Mã sô :    

   31                03                          10                    2                    004 ( thí dụ ) 

 

CĐ CQ          Ngành CN CK               ĐV Chủ quản           Năm thứ 2         Mã học phần do ĐV Chủ                     

                                                              Khoa  Ngoại ngữ                                  quản đề nghị

                                     Mã số :     3103102004

3. Thực hành: Thực hành tiện
Do Khoa CN Cơ khí dạy ở năm thứ  3 cao đẳng chính quy, học kỳ thứ năm
Mã số :    

   31                03                        03                        3                   011 ( thí dụ ) 

 

CĐ CQ          Ngành CN Cơ khí        ĐV Chủ quản     Năm thứ 3       Mã học phần do ĐV Chủ                     

                                                         Khoa CN  Cơ khí                                         quản đề nghị

                                       Mã số :     3103033011

4. Vẽ kỹ thuật: Do Khoa CN Cơ khí  dạy cho khoa Động lực, dạy ở năm thứ 2 cao đẳng  chính quy, học kỳ thứ tư

Mã số:    

   31                04                      03                   2                    014 ( thí dụ ) 

 

CĐ CQ          Ngành CN Ôtô       ĐV Chủ quản     Năm thứ 2         Mã thứ tự học phần do ĐV Chủ                     

                                                      Khoa CN  CK                               quản đề nghị
                                     Mã số :     3104032014

Suy ra: Mã học phần: 3103014   
Suy ra: Mã lớp học phần: 310301401

3103042007

3104007

310400705

Tin học cơ bản cho TCCN

2101041009

2104009

210400902
310100601
310100602
3103011006
3104011006
3102011006
Môn thiết kế web cho khoa CNTT: 3101012321
Mã HP: 3101321
Môn vẽ Kỹ thuật: 3103041001 (dạy tại Động lực)

3102031001 (dạy tại Đ-ĐT)

3103501
